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  CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
   

2025 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 08-C3/VNM/2025 

SỮA DINH DƯỠNG SÔCÔLA - 

VINAMILK 

Đ
Ã

 D
U

Y
Ệ

T
000020​​/TC

B
S

P
​/03/N

C
P

T/25
N

gày in: 11/6/2025 04:11:58 P
M



Trang 2/5

08-C3/VNM/2025 000020/TCBSP/03/NCPT/25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 08-C3/VNM/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.54155555  Fax: 028.54161226

E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0300588569

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: SỮA DINH DƯỠNG SÔCÔLA - VINAMILK 

2. Thành phần: 

Sữa (92,1%) (nước, sữa bột, sữa tươi chuẩn hóa, chất béo sữa), đường, dầu thực vật, 

bột cacao (0,4%), chất ổn định (471, 407, 412), chất xơ hòa tan (inulin), hương liệu 

tổng hợp dùng cho thực phẩm, vitamin (A, D3).  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

     Hạn sử dụng: Xem trên bịch. 

     Ngày sản xuất: 06 tháng trước Hạn sử dụng.  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

4.1 Quy cách đóng gói: 

Đóng gói với thể tích thực: Bịch 220 ml

(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa 

học và Công nghệ)

4.2 Chất liệu bao bì: 

Mẫu số 01
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Sản phẩm được chứa trong bao bì bịch giấy, bên trong là lớp nhựa PE chuyên dùng, 

ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

Sản xuất tại các nhà máy sau:  

- Nhà máy Sữa Thống Nhất (ký hiệu A) - 12 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Nhà máy Sữa Trường Thọ (ký hiệu B) - 32 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nhà máy Sữa Cần Thơ (ký hiệu C) - Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, 
Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

- Nhà máy Sữa Bình Định (ký hiệu E) - Số 87 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 

- Nhà máy Sữa Đà Nẵng (ký hiệu P) - Lô Q, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường 
Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Nhà máy Nước Giải Khát Việt Nam (ký hiệu I) - Lô A (A_9_CN và A_2_CN) 
đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến 
Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

- Nhà máy Sữa Lam Sơn (ký hiệu L) - Khu công nghiệp Lễ Môn, Phường Quảng 
Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

- Nhà máy Sữa Việt Nam (ký hiệu M) - Lô A-4,5,6,7-CN đường NA7, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 

- Nhà máy Sữa Nghệ An (ký hiệu N) - Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã 
Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Nhà máy Sữa Sài Gòn (ký hiệu S) - Lô 1-18 khu G1, Khu công nghiệp Tân Thới 
Hiệp, Hương Lộ 80, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

- Nhà máy Sữa Tiên Sơn (ký hiệu T) - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, 
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự 

kiến) 
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IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Theo quy định của các văn bản kỹ thuật: 

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc 

tố vi nấm trong thực phẩm 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim 

loại nặng trong thực phẩm 

- QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật 

trong thực phẩm 

- Thông tư số 24/2013/TT-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y 

trong thực phẩm 

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật trong thực phẩm 

2. Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 08-C3/VNM/2025. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, 

an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Mai Kiều Liên
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84
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NĂNG LƯỢNG/ENERGY
CHẤT ĐẠM/PROTEIN
CHẤT BÉO/FAT
HYĐRATCACBON/CARBOHYDRATE
CHẤT XƠ HOÀTAN/
SOLUBLE DIETARY FIBER
CALCI/CALCIUM
VITAMIN A 
VITAMIN D3

Thành phần/ Ingredients: Sữa (91,7%) (nước, sữa 
bột, sữa tươi chuẩn hóa, chất béo sữa)/ Milk (91.7%) 
(water, milk powder, standardized fresh milk, milk 
fat), đường, dầu thực vật, bột cacao (0,4%), chất ổn 
định (471, 407, 412), chất xơ hòa tan (inulin), hương 
liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, vitamin (A, D3).
Có chứa sữa/ Contains milk.
Dinh dưỡng cho gia đình.
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
HDSD: Lắc đều trước khi uống.
Dùng 2 - 3 bịch mỗi ngày.
HDBQ: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lưu ý: Sản phẩm cho một lần sử dụng. 
Product for one use.
HSD: Xem trên bịch/ NSX: 06 tháng trước HSD.
* Hàm lượng vitamin & khoáng chất không thấp 
hơn 80% giá trị trên nhãn. 
Sản xuất theo công nghệ tiệt trùng.
(**) Nghiên cứu thị trường của Công ty NielsenIQ năm 2025 
theo doanh thu và sản lượng trong ngành hàng Sữa nước.

Sản phẩm của Công Ty CP Sữa Việt Nam.
Product of Vietnam Dairy Products JSC.
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.vinamilk.com.vn
Sản xuất tại Việt Nam/ Made in Vietnam.
CBSP số: 25-C3/VNM/2022
Chăm sóc khách hàng: 1900 636 979

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml*
Nutrition facts per 100 ml
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SỮA DINH DƯỠNG SÔCÔLA - FINO/ 220ml
0D72ICI28

Thành phần/ Ingredients: Sữa (92,1%) (nước, sữa bột, 
sữa tươi chuẩn hóa, chất béo sữa)/ Milk (92.1%) 
(water, milk powder, standardized fresh milk, milk fat), 
đường, dầu thực vật, bột cacao (0,4%), chất ổn định 
(471, 407, 412), chất xơ hòa tan (inulin), hương liệu 
tổng hợp dùng cho thực phẩm, vitamin (A, D3).
Có chứa sữa/ Contains milk.
Dinh dưỡng cho gia đình.
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
HDSD: Lắc trước khi uống.
Dùng 2 - 3 bịch mỗi ngày.
HDBQ: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lưu ý: Dùng hết sau khi mở/ Consume once.
HSD: Xem trên bịch/ NSX: 06 tháng trước HSD.
* Hàm lượng vitamin & khoáng chất không thấp 
hơn 80% giá trị trên nhãn. 
Sản xuất theo công nghệ tiệt trùng.
(**) Nghiên cứu thị trường của Công ty NielsenIQ năm 2025 
theo doanh thu và sản lượng trong ngành hàng Sữa nước.
Sản phẩm của Công Ty CP Sữa Việt Nam.
Product of Vietnam Dairy Products JSC.
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.vinamilk.com.vn
Sản xuất tại Việt Nam/ Made in Vietnam.
CBSP số: 08-C3/VNM/2025
Chăm sóc khách hàng: 1900 636 979

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml*
Nutrition facts per 100 ml
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NĂNG LƯỢNG/ENERGY
CHẤT ĐẠM/PROTEIN
CHẤT BÉO/TOTAL FAT
CARBOHYDRAT/CARBOHYDRATE
ĐƯỜNG TỔNG SỐ/TOTAL SUGARS 
CHẤT XƠ HOÀ TAN/
SOLUBLE DIETARY FIBER
NATRI/SODIUM
CALCI/CALCIUM
VITAMIN A 
VITAMIN D3
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